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BÁO CÁO
Tình hình giá vật liệu xây dựng tháng 9/2024 và cập nhập giá quý 

III/2024 trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam.
Thực hiện Công văn số 1826/SXD-QLHT ngày 04/10/2024 của Sở Xây 

dựng về việc đề nghị phối hợp đối với công bố giá vật liệu xây dựng tháng 
9/2024 và cập nhập giá quý III/2024 trên địa bàn huyện Nông Sơn.

Sau khi khảo sát, cập nhập giá của Công ty, cửa hàng chuyên buôn bán vật 
liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nông Sơn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
báo cáo một số giá vật liệu tháng 9/2024 và cập nhập quý III/2024 như sau: 

STT Loại vật liệu ĐVT
 Giá trước 
thuế (VAT) 

(đồng)
Ghi chú

1 Xi măng Thanh Long Tấn 1.600.000

2 Xi măng Xuân Thành Tấn 1.500.000
3 Xi măng Hoàng Thạch Tấn 1.840.000
4 Xi măng Sông Gianh Tấn 1.830.000

Giá trên tại kho xi 
măng tại thị Trấn 

Trung Phước huyện 
Nông Sơn

5 Gạch mem Prime 60x60 loại 1 m2 115.000 Tại chân công trình 
huyện NS

6 Gạch đá Prime 60x60 loại 1 m2 140.000 Tại chân công trình 
huyện NS

7 Gạch men Prime ốp tường 
30x60 loại 1 m2 120.000 Tại chân công trình 

huyện NS

8 Gạch đá Prime 30 x60 đá loại 1 m2 160.000 Tại chân công trình 
huyện NS

9 Gạch nền Granite 60x60 loại 1 m2 195.000 Tại chân công trình 
huyện NS

10 Gạch nền Granite 30x60 loại 1 m2 210.000 Tại chân công trình 
huyện NS

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

 KT. TRƯỞNG PHÒNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

       #ChuKyLanhDao
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